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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHÍNH 

 

   Ký hiệu                          Ý nghĩa    Đơn vị 

Tgc Thời gian gia công  h 

Tgl Thời gian gá và tháo chi tiết gia công h 

Td Thời gian mài hết tia lửa h 

Tsđ,ct Thời gian sửa đá cho một chi tiết h 

Tsđ Thời gian sửa đá h 

nct,sđ Số chi tiết mài đƣợc sau mỗi lần sửa đá Chi tiết 

Tđ Tuổi bền đá mài h 

T0 Thời gian cơ bản khi mài h 

Ttđ,ct Thời gian thay đá cho mỗi chi tiết h 

Ttđ Thời gian thay đá h 

Nct,đ Tổng số chi tiết đƣợc mài bởi 1 viên đá  Chi tiết 

z Lƣợng dƣ gia công khi mài mm 

l Chiều dài chi tiết gia công mm 

Sd Lƣợng chạy dao dọc mm/ph 

nct Số vòng quay của chi tiết trong một phút v/ph 

bđ Bề rộng đá mài mm 

Sn Lƣợng chạy dao hƣớng kính mm/htk 

Snb Lƣợng chạy dao hƣớng kính tra bảng mm/htk 

Cct Giá thành mài một chi tiết VNĐ 

Cm,h Giá thành một giờ máy đ/h 

Ckh,n Khấu hao hàng năm đ/năm 

Clãi,n Tiền lãi hàng năm đ/năm 

Cxg,n Chi phí thuê nhà xƣởng đ/năm 

Csc,n Chi phí sửa chữa hàng năm đ/năm 

Cnl,n Chi phí năng lƣợng đ/năm 
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Tsd,n Tổng số giờ sử dụng máy hàng năm h/năm 

Cm Giá thành máy mài tròn ngoài đ 

Tn Số năm khấu hao của máy năm 

xlx Mức lãi xuất hàng năm l/năm 

Cgtx,n Giá thành thuê nhà xƣởng hàng năm đ/m 2  

Adtm Diện tích vùng đặt máy trong xƣởng m 2  

e Giá điện năng đ/kw 

Ptcs Tổng công suất máy mài kw 

xca,ng Số ca làm việc trong một ngày ca 

th,ca Số giờ làm việc trong một ca h/ca 

dng,n Số ngày làm việc trong một năm Ngày/năm 

xhslv Hệ số làm việc  
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